
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số hồ sơ



PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO HÌNH THỨC HỌC BẠ NĂM 2024
(Dành cho mã phương thức xét tuyển 200 và 406)
I. THÔNG TIN THÍ SINH
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
................................................................................................................................	      Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)


2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh                                                                                                                     












(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở đầu)                                            
3. Nơi sinh tỉnh (thành phố): ………………………………………………………..
4. Dân tộc (Ghi bằng chữ): ………………………………………………………….
5. Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày cấp:……/…../…….  Nơi cấp:……………………….


6. Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
[image: ]




Sau đó ghi k‎ý hiệu vào 2 ô. Nếu không thuộc diện ưu tiên thì điền dấu x.   
7. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó:  KV1, KV2-NT,  KV2,  KV3
	8. Hộ khẩu thường trú:                  
	…………………………………………………………………………………
	
	
	
	
	


…………………………………………………………………………………………………………………………….     Mã tỉnh (Tp)       Mã huyện (quận)                                                                                 
[image: ]


Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại KV1                 Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn
[image: ]


9. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường):




Năm lớp 10: ………………………………………………………………………………






[image: ]





[image: ]


[image: ]








Năm lớp 11: ………………………………………………………………………………









[image: ]





Năm lớp 12: ………………………………………………………………………………
        											       Mã Tỉnh         Mã Trường
10. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: …………………
11. Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………….  Email:………………………………………………….
II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
	TT
	Mã ngành
	Tên ngành
	MÃ THXT
	Điểm TB môn học năm lớp 12, điểm thi  môn năng khiếu vẽ
(theo trật tự tổ hợp môn xét tuyển)

	
	
	
	
	Môn 1
	Môn 2
	Môn 3

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Thí sinh xem kỹ mã THXT và điền đúng tên môn, đúng thứ tự.
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý‎ theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
	Ngày……. tháng…….năm 2024
Cán bộ nhận hồ sơ
	Ngày…….tháng…….năm 2024
Chữ ký của thí sinh
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HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2024
(Dành cho mã phương thức xét tuyển 200 và 406)
1. Điều kiện được tham gia xét tuyển:
- Thí sinh xét tuyển các môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển bằng cách nộp học bạ THPT, với yêu cầu là điểm trung bình của từng môn học trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển hoặc điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0. Điểm trung bình của môn học tham gia xét tuyển là điểm trung bình cả năm lớp 12 của môn học đó.
- Đối với thí sinh ĐKXT vào các ngành năng khiếu: Tham dự kỳ thi tuyển sinh môn năng khiếu vẽ do Trường Đại học Mở Hà Nội dự kiến tổ chức ngày 02,03/07/2024 hoặc dự thi môn năng khiếu vẽ tại các trường đại học khác trên cả nước, sau đó nộp Giấy chứng nhận điểm về Trường Đại học Mở Hà Nội (trước 17h00 ngày 24/06/2024). 
2. Mã tổ hợp xét tuyển: 
	TT
	Các ngành đào tạo
	Mã ngành
	Tổ hợp xét tuyển
	Mã THXT
	Mã PTXT

	1
	Thiết kế đồ họa
	7210403
	HÌNH HỌA, BỐ CỤC MÀU, Ngữ văn;
HÌNH HỌA, Toán, Ngữ văn;
HÌNH HỌA, Ngữ văn, Tiếng Anh.
	H00
H01
H06
	406

	2
	Thiết kế thời trang
	7210404
	
	
	

	3
	Thiết kế nội thất
	7580108
	
	
	

	4
	Kiến trúc
	7580101
	VẼ MỸ THUẬT, Toán, Vật lý;
HÌNH HỌA,Toán, Ngữ văn;
HÌNH HỌA,Toán, Tiếng Anh.
	V00
V01
V02
	406

	5
	Công nghệ sinh học
	7420201
	Hóa học, Sinh học, Toán;
Hóa học, Toán, Vật lý;
Hóa học, Toán, Tiếng Anh.
	B00
A00
D07
	200

	6
	Công nghệ thực phẩm
	7540101
	
	
	


3. Hồ sơ xét tuyển theo học bạ THPT gồm: 
+ Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ năm 2024 (mẫu tải về tại http://tuyensinh.hou.edu.vn);
+ Bản sao học bạ THPT (có công chứng);
+ Thí sinh thi năng khiếu tại trường đại học khác nộp thêm Kết quả thi năng khiếu vẽ (thi tại Trường ĐH Mở HN thí sinh không không phải nộp).
- Nơi nhận hồ sơ trực tiếp: Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh – Trường Đại học Mở Hà Nội (hoặc nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Nhà B101 phố Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Hotline 024.6297.4545 – 024.6297.4646)
- Thời gian nhận hồ sơ: Đến 17h00 ngày 24/06/2024 (tính theo dấu bưu điện)
4. Hướng dẫn khai thông tin đăng ký xét tuyển học bạ năm 2024
Thí sinh cần khai đúng mã ngành, tên ngành, mã THXT, tên môn thi, thứ tự môn thi, điểm môn thi:
	TT
	Mã ngành
	Tên ngành/chuyên ngành
	MÃ THXT
	Điểm TB môn học năm lớp 12 theo trật tự THXT (thí sinh thi năng khiếu khai thêm điểm thi môn năng khiếu vẽ)

	
	
	
	
	Môn 1
	Môn 2
	Môn 3

	1
	7210403
	Thiết kế đồ hoạ
	H00
	Hình họa:……..điểm
	Bố cục màu: … điểm
	Ngữ văn:……điểm

	2
	7210403
	Thiết kế đồ hoạ
	H01
	Hình họa:……..điểm
	Toán:……..điểm
	Ngữ văn:……điểm

	3
	7210403
	Thiết kế đồ hoạ
	H06
	Hình họa:……..điểm
	Ngữ văn:……điểm
	Tiếng Anh: …. điểm

	4
	7210404
	Thiết kế thời trang
	H00
	Hình họa:……..điểm
	Bố cục màu: … điểm
	Ngữ văn:……điểm

	5
	7210404
	Thiết kế thời trang
	H01
	Hình họa:……..điểm
	Toán:……..điểm
	Ngữ văn:……điểm

	6
	7210404
	Thiết kế thời trang
	H06
	Hình họa:……..điểm
	Ngữ văn:……điểm
	Tiếng Anh: …. điểm

	7
	7580108
	Thiết kế nội thất
	H00
	Hình họa:……..điểm
	Bố cục màu: … điểm
	Ngữ văn:……điểm

	8
	7580108
	Thiết kế nội thất
	H01
	Hình họa:……..điểm
	Toán:……..điểm
	Ngữ văn:……điểm

	9
	7580108
	Thiết kế nội thất
	H06
	Hình họa:……..điểm
	Ngữ văn:……điểm
	Tiếng Anh: …. điểm

	10
	7580101
	Kiến trúc
	V00
	Vẽ mỹ thuật:…. điểm
	Toán:……..điểm
	Vật lý:……điểm

	11
	7580101
	Kiến trúc
	V01
	Hình họa:……..điểm
	Toán:……..điểm
	Ngữ văn:……điểm

	12
	7580101
	Kiến trúc
	V02
	Hình họa:……..điểm
	Toán:……..điểm
	Tiếng Anh: …. điểm

	13
	7420201
	Công nghệ sinh học
	B00
	Hóa học:……...điểm
	Sinh:….…..điểm
	Toán:…….…điểm

	14
	7420201
	Công nghệ sinh học
	A00
	Hóa học:……...điểm
	Toán:……..điểm
	Lý:…….……điểm

	15
	7420201
	Công nghệ sinh học
	D07
	Hóa học:……...điểm
	Toán:……..điểm
	Tiếng Anh: …. điểm

	16
	7540101
	Công nghệ thực phẩm
	A00
	Hóa học:……...điểm
	Toán:……..điểm
	Lý:…….……điểm

	17
	7540101
	Công nghệ thực phẩm
	B00
	Hóa học:……...điểm
	Sinh:….…..điểm
	Toán:…….…điểm

	18
	7540101
	Công nghệ thực phẩm
	D07
	Hóa học:……...điểm
	Toán:……..điểm
	Tiếng Anh: …. điểm


[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Ghi chú: Môn năng khiếu vẽ được công nhận tương đương: Trang trí màu tương đương Bố cục màu (vẽ bằng màu), Vẽ mỹ thuật tương đương Hình họa (vẽ bằng chì đen).
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